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Vän dë Luân 1ç ngày nav. 


1° — Luan ly vi sao mà suy döi? 
Câu hỏi | | | 
2° — Luan ly làm sao mà chän chinh duoc? 


, 1° — Luân lý suy đồi a) Một là vì vat chất 
chủ nghĩa ( matérialisme ) 
hay là luân lý vô thần. 

b ) Hai là vi tự do lý tưởng ( li- 
bre-pensée hay là luân lý 

| vó chú. 

20 — Muốn chấn chinh thì phái theo luân 
| ly có thần và luân ly có chủ, nghĩa là 
luân lý đạo Thiên Chúa. 


Lời giải | 


Bài näy diễn tại Dong Chúa-Cún-Thé ở Huế ngày 29 Juin 


1930, trước mặt nhiều quan lớn Nam triều, 
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« Trái qua mót cuóc bé dau 


« Nhirng déu tróng thay mà dau dón long ». 
— ts — 


Cu Nguyén-Du chép câu ấy thì thâu góp đủ y vi 
các nhà danh-thi xưa nói về cuộc đời. Cau lục-bát . 
ấy cũng có nghĩa máy chữ < vạn có sầu » ( ! ) của 
ông Ly-Bach, « bách niên bi» ) 2 ( của ông Đồ- 
Phú, và < vật hoàn tinh di kỷ độ »(3) của ông 
Vuong-Bót. 

Ôi ! cuộc cờ đồi thay, thấy nay nhớ xưa, biết 
bao nhiêu là cảm khái ! | 

Tuy vậy, việc đời khi thanh khi suy, khi bi khi 
thói, < mót ngày mót dém, hoa nó rôi tàn », 

» Một thu một xuân, vật сӣ lại méie, (3) 


( 1) Dự nhit ding tién van co säu, nghia la: cing mäy 
đồng tiêu sầu muôn có. — (2) Bách niên thế sự bät-thäng bis 
Tram năm viéc thể không xiét thẳm thuong..— (3) Våt hoán 
tinh di ký độ thu : våt đồi sao dời тар. dó thu. — (4) Ong Lun 
Co. 
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« việc người không thường dinh » (1), nhưng 6 
trời đã sử nhiên, không sao khỏi được. 

Tôi thiết tưởng có một đền dáng thương khóc 
hơn, là khi thấy « đời càng xuống » thì phong tục 
một ngày một khinh bae, luân lý một ngày một 
suy đồi. Phải chi ông Giã-Nghị còn sống đến ngày 
rày thì ông « than khóc » và «thở dài » biết là 
mấy cái, và bài « sách trị an » của ông cũng đài 
không nói xiết ( ° ). 

Bầm các Ngài, các ngài ở cao thấy xa, buồi bây 
giờ là buói luân ly phải cheo leo lắm. Chữ tự do, 
bình đẳng dễ hiều sai nghĩa mà « nhơn nghĩa 
phải lăng trì » ( 3 ); lại thêm phong trào cong-sán 
lan khắp toàn cầu và có lẽ dw đoán cái hoạ hoạn 
sẽ đồ xuống mà hủy diệt trật tự trong gia đình, 
trong xã hội. Có đều gì thám mắt dau lòng cho 
bằng sự ấy ? 

Cách mấy tháng trước, tôi có được hầu chuyện 
với một cụ lớn. Ngài tó lòng lo cho việc đời, 
nhứt là về luân lý ngày nay. Khi lui gót về, trong 
lòng ngồn ngang, suy đi nghĩ lại, nên được chút 
sở kiến, nay gặp hội nầy, xin đem bọc bạch ra. 
Người xưa nói rằng : « Ngu giả thiên lự tất hữu 
nhứt đắc » (4). Bằng các Ngài tha phép cho, thì 


(1) Cong ta nhơn sự об thường định : Dën than viéc người 
không thường định ( Đường thi ). — ( 2) Trong bài sách trị an 
бпо Gia-Nghi có nói be đoạn thương khóc và năm đoạn thở dải. 

( 3) Nhơn nghĩa phải day đạp. — ) 4 ( Kẻ ngu tưởng sug 
ngàn đều, chắc có một đều được. ( Loi ông Quäng-vô-Quân ). - 
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xin bàn về vấn đề luân lý, mà trong vấn dë ấy xin 


nghiên cứu bai đều : Hai ĐỀU 
__ Một là vì sao mà luân ly suy däi? VE VAN ĐỀ 
Hai là làm sao mà chấn chinh lai được ? LUAN LY. 
ah 
РТ) SAOR 
Luan ly vi sao mà suy dói ? 
SOP SST ЕУ 46 ?— 


. Người ta sở dí linh hơn van vật là vì biết luán 
lý và noi theo luân lý. 
Không biết luân lý, lấy đâu mà noi theo ? Biết 
mà không noi theo, sao gọi là ç người trong luân 
lý » ? Cách vat trí tri, sở di cho dang biết ; chỉnh 
tâm thành ý sở di cho dang noi theo, Biết sự thật 
và noi theo đàng lành, thì luân lý mới trọn. Biết 
sự thật, ấy là phần tri khôn. Noi đàng lành, ấy là 
phần ý muốn. Y muốn sách nho gọi là chữ tam. 
Tri khôn, gọi là chữ lý. Tâm và lý đã sai thi luần 
lý phải hông mát. | 
Ay luân lý suy vi tâm, lý có bệnh. Tâm có bênh BỆNH 
vì không muốn sự lành. Ly có bệnh vì không biết cut TÂM 
sự thật. VẢ CHỮ LÝ, 
Bệnh ấy là bệnh chung muôn đời. Nhưng mà 
bệnh riêng cho luân lý ngày nay nhứt là tại : 
Val chất chủ nghĩa là một, ( matérialisme ). BỆNH RIÊNG 
1 + do ly tưởng là hai. ( libre-pensée ). LUAN Lf 
Vật chất chủ nghĩa hại chữ tâm. Tự do ý tưởng NGÀY NAY. 
hại chữ lý. 


e X. ow 
1 — Vat chất chủ nghĩa. 

Con người quí nhứt là chữ tâm, mà dưỡng 
tâm không chỉ bằng nghĩa lý. « Nghĩa lý đẹp lòng 
ta như của ngon đẹp miệng ta» (1). Nhung mà 
không có đều gì hai tâm cho bằng vật duc, hé 
« thị dục thám thì thiên cơ thiền > ( ° ). Thị dục 
thường tại ngũ quan gặp ở ngoài mà đem vào 
trong và các đều hữu hình dễ sinh ra cái 
cảm xúc mạnh khiến cho lòng hay xiëu vay (?). 

VAN MINH Mà từ xưa, đời nào vật chất văn minh cho bằng 
VẬT CHẤT. đời bây giờ? Thương mãi càng ngày càng 
khoách trương, ky nghệ càng ngày càng tính 
xào, các vật hoá đã nhiều, cách sinh tài lại chóng. 
« Ở thì có lầu cao đài rộng, 
« Ra đi thi xe chóng ngựa hay, 
« Quan thì phúc hậu lộc dày, 
« Dân thì phu phi tháng ngày ấm no, 
« Từ ở ngoài xem vô nao nức, 
« Ai chẳng khen phúc đức giàu sang?» 4 (۰ 

Sinh ở déi văn minh nầy, hưởng cuộc tấn hoá 
ấy, ai nấy phải уб tay reo mừng, chen chon 
bước tới mới phải ; vì không lẽ ở trên « tân vũ 
đài >, ở trong « tân thế kỷ » người ta đều bay 
nhảy mà mình cứ « đình đốn > ? Người ta đều 
« cải lương > mà minh cứ «hủ lậu » ? Người ta 


( 1) Lời Mạnh tử. — (2) Lời thầu Trinh tử: đều minh 
thèm muốn càng sâu thì cơ ( таң ) trời cảng cạn — (3) Theo 
у bài « Tâm châm » của ông Phạm-Tuấn. — ( 4 ) Trích e dišn 
thuuết khai trường Áu-hoc tinh Khánh-hod. ' 4 
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đèn điện mắng sóng, mà minh cử dia đầu tim 
bác ? Nguói ta xe máy tàu bay, mà minh cit phu 
truóng càng lá mài ? 

Nhung mà hai chữ văn minh đời bày giờ có 
đều tối nguy hiềm cho các đân tộc đương ở giữa 
lúc a bán khai thời đại ». ( ! ) 

Sao vậy ? 

Văn minh thì có phần hình thức, có phần tỉnh 
thần. Cuộc văn minh hình thức ở Thái Tây thì 
nguyên nhé có van minh tinh thần mà gầy dung 
nên. Những người < thủ sản văn minh » nguyên 
là những nhà đạo đức, có tư tưởng rộng, học thức 
nhiều, có tính mạo hiềm, có lòng bác ái. Аі xem 
lịch sử văn minh Âu châu thì thấy rõ. Tuy về sau 
vật chất thạnh mà tỉnh thần suy, nhưng nền đạo 
đức mấy ngàn năm chưa hẳn mất được. Còn một 
nước như nước ta bây giờ, học thức còn cạn, 
trình độ còn non, muốn bước lên đàng tấn hoá 
thì phải học theo lối mới. Nhưng hiềm vì cái văn 
minh tỉnh thần như đạo đức thì vô hình, nân 
khó thấy, còn văn mỉnh hình thức thì mắt thấy 
tai nghe. Kia ngựa xe đó, áo xiêm đó, tiền của 
đó, của ngon vật lạ đỏ, họ ăn chơi múa nhảy đó.. 
Thường tình người đời bắt chước sự hay thì khó, 


VĂN MINH 

VẬT CHẤT 

CÓ SỰ NGUY 
HIỀM. 


( 1) Theo sách ông Lương-khởi-Siên, thi chia lịch sé vän 
minh làm bốn thời ky : 1° Bể quan thời dai, là budi đóng cita 
không giao thông. 2° Quả độ thời đại, là buồi qua đỏ, khu sự cải 
lương. 3° Bán khai thời đại, méi mở mang. 4° Văn minh thời 


đại, là budi đã van minh. 


LuAN LY 
VÔ THAN 


HIỆN TRANG 
LUÁN LY 


hoc đòi cải xấu thi dé; vã lại tinh thần mới chưa 
có, bản lành cũ lại mất, hoá ra vật chất càng 
thanh tbi thị duc сала nhiều, thị dục càng nhiều 
thì luân ly càng kém. Nhứt là vi luân lý vật chất 
là luân ly vó thần. 

Những người thượng chất nói rằng ngoài vật 
hữu hình không có gi nữa ; người chết thì hết, 
không còn hy vọng gì nữa. Khi bấy giờ không 
còn tín ngưởng, kbông còn úy ky, không 
còn ái mộ vật nghĩa ly vô hình. Ôi ! tâm đã vô 
chủ, khiến sao không buông theo vật dục ? Luân 
lý vật chất cũng như không luân lỷ vậy. 

Ngan nói phong luc đời bây giờ ۱ Những đều 
mắt thay, tai nghe, biết bao nhiêu là góm ghé, 
bao nhiêu là xấu hồ ! Vẫn đời nào cũng có chuyện 
không hay, nhưng thường giấu kin. Còn bây giờ 
thì khác. Các đều tội ác, 6 dâm, thì tó rõ chan 
chường, lại coi có hinh phô trương tự dác: rao 
ra trên të báo, chép ra trong sách vở, yết ra trên 
cữa, thành, diễn ra trên sân khấu ; lại dùng hết 
cách văn minh như chụp hình, như may nói, như 
chiếu ảnh, như tiêu thuyết, đề truyền bá ra cho 
chóng mà làm bại cho nhiều người, nhiều cách 
khôn khéo lắm. Kẻ « du thi du thuc» thấy vậy 
cho là trò vui, mà người thức giả thì đau lòng 
nói sao xiét. 

Tôi nguyền xin kẻ đảm đương việc giao duc 
thiếu niên nước nhà, và các bực làm cha mẹ dân 
dùng hết thế lực mình, mà ngăn cấm, khử trừ, 
trừng trị những thói ó đâm gia man ấy, 


2. — Tự do ý tưởng. 
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Qui vật chất hai chữ tam thé nào, 
Thần tự do hại chữ lý thé ấy. 
Trong con người quí nhứt là chữ tâm mà trọng 
nhứt là chữ lý. Chữ tâm nhở chữ lý dẫn đàng 
cho mới khỏi lạc. 
Lý nghĩa là lẽ, Mà lễ có phải thì mới dang LÝ LA cl? 
trọng. Lễ nào là 18 phải ? Là lẽ hiệp với sự thật. 
Mà sự thật là sự thật, có thì có, không thì không, 
trắng thì trắng, đen thì đen, không phải tôi tưởng 
sao cũng được. 
¢ Luân lý cũng vậy. Luân ly là luân lý, nghĩa là Luän LY 
việc phải làm thi phái làm, việc phải lánh thi LA 6ì? 
phải lánh, không phải tôi tưởng sao mặc ý. Vì 
luán lý là < vật tắc > ( ! ), là < thiên mang > (;! ), 
là «thiên lý» (3) ở trong lòng người. Người 
ta phải « suất tính » tuần lý: « từ thiên tử đến thứ 
aan, ai cũng phai tu thân p ( + ), vì không ai thoát 
khỏi luật luân lý. Vậy quân tử; thì « sợ thiên 
(1) Chữ kinh Tho : Thiên sanh ching dán, hữu vál 1 
hữu tac, nghĩa lá: trời sinh chung dân, có gọi là mäi våt thi 
tự nhiên có khuôn phép phái giữ. — (2) Chữ Trung dung: 1 hién 
mang chi vi tanh, suất tánh chi vi đạo, nghĩa là : dën irbi day 
ай là tanh, theo tanh ay la dao. — (3) Thién ly tai nhon tám; 
— (4) Chữ Đại hoc: 1ự thiên tư chí w thứ dan, nhút thi giai & 
tulthán vi bon. 3 


mang» ( ؛‎ ), mà « phước thiện hoa dâm ấy là 
thiên đạo » ( ? ) không sao thoát khói, 

Ấy là luân lý có chủ, chẳng những < dao lý böi 
trời mà ra » (°) mà lại cũng vì có chủ quyền 
thưởng thiện phạt ác nữa. 

TINH THẦN Những đều tín ngưỡng ấy, dầu Đông A, dau 
LUÁN LÝ, Tay Âu cũng đều như vậy. Nhờ dó mà « trời đất 
được vững, nhờ đó mà cương thường đạo nghĩa 
còn gìn giữ » (1) cho đến ngày nay. Ay là cai 
tinh thần luân lý, và không có tinh thần ấy thì 

hoá ra luân lý vật chất như đã nói trước. 

Ôi ! đời bây giờ thì tỉnh thần ấy phải tự do ý 
tưởng hủy diệt đi đã quá lắm. 

Tự po Tự do ly tưởng, thật nghĩa là ai muốn tưởng 
LÝ TƯỞNG sao mặc ý: có mà gọi là không, đen mà cho 
LÀ Gi? rang trang cũng dáng : có gì hại lý hơn nữa 7 Tà 
mà bảo rằng chánh, dữ mà gọi là lành cũng đặng : 
có gì thương luân hơn nữa? Lý tưởng tự do 
nghĩa là lý không định thị phi, việc không phân 
thiện ác, lương tâm không có thằng mặc, đạo 
nghĩa không có chuần đích, thưởng phạt không 
có chủ quyền, can khôn không có chủ tè. Ôi ! có 
đều gì quải gở hơn nữa ? 
(1) Quân tử üy thiên mạng ( Luận ngữ ) 
-(2) Thiên đạo phước thiện hoạ dâm, nghĩa : là dao Trời 
uống phước cho người lành, xuống hoạ cho ké ай. 
( 3 ) Bao chi đại nguyên xuất w thiên : Nguồn lớn dao lj 
bỡi trời mà ra. — ( 4 ) Theo y bài chính khi-ca của Văn-Thiên- 


Tưởng. 
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Nói ráng tw do có quyën han, nhung má vé 
dàng tư tưởng, nếu không có tín ngưỡng, không 
có úy ky gì ngoài vật chất thì lấy gi làm han? 
Ây là một cài lầm to của những người thượng lý 
( rationalistes ). 

Tư tưởng là cơ quan bề trong, có cơ quan ấy 
mới phát ra hành động ở ngoài. Mà dầu không 
phát ra ngoài, hễ một ác niệm cũng là đều hại 
tâm lý, không cần phải phạm đến quyền kẻ khác. 
Nhưng « tâm lý đã thô > thì không lễ mà không 
phát ra nhiều đều tội ác. 

Xem thử hiện trạng luân lý bây giờ thì biết. 
Cũng vì tư tưởng tự đo mới sinh ra ngôn luận 
tự do, hành động tự do. Trong gia đình con tự 
do không nghe lời giáo huấn, vợ tự do không giữ 
đạo xướng tủy, đầy tớ tự do không vâng lời sai 
sử, Trong xã hội, dân tự do lăng mạ quan trưởng, 
học trò tự do không kính nề thầy, người làm 
công tự do đình công khi nào mặc ý. Vì hai chữ 
tự do nên danh phận điên đảo, danh phận đã 
không chính, thì trật tự phải loạn, còn gì là lễ 
nghĩa ? A 

Cái boa loạn ấy nguy ngập lắm, bằng không 
ngăn ngừa thì trước sau không khỏi « luân lý 
chém giết » như đẳng Sô-việt; khi bây giờ không 
còn xã hội, không còn gia đình, con không thuộc 
quyền cha, vợ không thuộc quyền chồng, nam 
nữ 4 tự do luyến ải, tự do phối biệp ». Loài người 
đến thế không khác gì cầm thú. a Ôi! thần tự do, 


Tv 0 
QUYEN HAN 


Tội 
Ас THAN 
TU DO. 


< un 


vì mày mà sinh ra téi ác kề sao cho xiết ! » (!). 
Xin đừng nói rằng có lë nào đến thé ? Thưa các 
ngài, cọng-sản vận động mấy năm nay, mà tri 
dân ra khác, lòng dân cũng ra khác lắm. Còn 
mấy năm nữa biết ra thề nào ? Xem công cuộc 
loạn lạc bên Tàu thì đủ biết và phải esợ cho 
nước Nam ta. | | 
Tôi nguyền xin các ngài có thé lực ngàn nào 
thì hết sức ngăn đón cái phong trào ấy. Ông 
Garcia Moreno, tông thống nước Equateur ở 
Nam Mỹ là một nhà chánh trị trước danh có nói 


Lời сні câu chi ngôn nầy rằng: » Liberté pour tout et 


NGÔN CỦA 


pour tous, excepté pour le mai et les malfaiteurs, 


ONG GARCIA nghĩa là cho mọi sự tự đo, mọi người tự do, trừ 


MorENO 


việc gian ác và người gian ác thì không được tự 
do, phải trừng trị thẳng phép >. 
fi 
M ` SES 


Luân lý làm sao ma chấn chỉnh lại được ? 


— u p ———— 

Bénh luàn ly là chirng 291 thuong, sáu vào 
tâm lý người đời, nén dầu dùng các phuong pháp 
hạn ché bề ngoài cũng không dá mà chữa chó 
lành đã được. Tất nhiên phải lo trừ hai cái bệnh 
căn, vật chất chủ nghĩa và tự do lý trởng mới 
cứu được chữ tâm chữ lý. Tâm lý đã lành thi 
luân lý tự nhiên lại tốt. 


( 1) Khi bà vo quan thượng thơ Roland phải lên pháp dai 


{hi nói rằng : 6 liberté, que de crimes on commet en ton nom ! 
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Trên nầy đã thấy vật chất chủ nghĩa vì luân Тай ۵ 
lý vô thần, tự do lỷ tưởng vì luân lý vô chủ. CĂN 
Ây phương thuốc chữa tâm lý là phải trở về 
luân lý có thần và luân lý có chủ. 
Luan ly nào có thần ? Luân lý nào có chu? 
Tôi không cần phải nói : Các Ngài cũng biết chỉ 
có một luân lý đạo Thiên Chúa mà thôi. 


ae 
1° — Luân lý dao Thiên Chúa that là luân Iy eó than. 


Khi nói luân lý có thần thì phải hiều luân lý có LUAN LÝ 
tin ngưỡng, luân lý nguyên tự Đức Chúa Trời má có THAN 
ra (1), luân lý siêu việt ra ngoài trời đấthữu hình NGHĨA LÀ 
) ؟‎ J, không phải thần đạo nào não loài người bày сі? 
ra cũng được. Nếu là những đạo dị đoan, những lời 
tà thuyết thì càng hại cho tâm lý mà thôi, My cùng 
thần Áo hay là thần Táo cùng không ích gì. Lỗi 
luân lý ấy là trái « thiên mạng », là « hoạch tội vu 
thiên > (° ), cLỉ phải < khác kỷ phục lễ », «phän Luán LÝ 


hồi thiên lý » thì mới được mà thôi. CÁC ĐẠO CÓ 
Luân ly các dao thì luân lý nào là luân lý có THẦN 
thần như nghĩa ấy ? KHONG? 


(1) Bao chi đạt nguyên xuất w thiên : Nguồn cå dao 14 
boi trời mà га. — (2) Đạo thông thiên địa hữu hinh ngoai y 
Đạo suót den ngoài trời đất có hình. ( Tinh ly) — (3) Có ké nói 
răng : thà mi ( dua ninh ) vi thần Táo ( thần bếp.) chang thử 
mi vci thần Áo ( thần buồng ), thi Không phu tử nói: Dang 
lội uới trời, thi không nơi nào cầu đảo cho khói, 
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` ĐẠO Tôi không nói gì luân lý đạo Hồi-Hồi, tuy 
Hồi Hö: luân lý có thần nhưng nói được là vật chất chủ 
nghĩa mà thôi. Thiên đàng Mahomet là nơi ô 
dâm như đền Kiệt, Trụ, Âu châu còn giữ được 
cái vé văn minh như bây giờ cũng nhờ đã chóng 
trả khua duói quân Mahomet trong vòng mấy 
tram năm. 

Bao PHẬT Рао Phật thì tin ngưỡng lờ mờ, Theo nghĩa 
luân hồi, thì người và cầm thủ vốn không khác 
nhau. « Phật gia yêu ngôn « (4) tiên nho vẫn thường 
nói vay. Còn Niét-ban, có có không không, họ 
không giải quyết ( ° ). < Hư vô tịch diệt > làm?chü 
nghĩa thì không phải đem người đời đến cuộc 
tấn hoá, đến nơi < chí thiện >. Luân lý đạo Phật 
có thần cũng như không vậy. 

Bao NHo. Luân lý đạo nho là luân ly < suất tính > nghĩa 
là luân lý tự nhiên. Theo trong Kinh điền thì 
không phải là không có thần, Từ xưa lấy « thần 
đạo đề dạy » (3) dân. Luân lý là bỡi < hoàng thiên 
giảng trung ». (+). Gọi rằng phải < binh di » vila 


( 1) Phật gia yéu ngôn : Nhà Phat nói đều quải gở. — ( 9 ) 
Xem cán bàn trong bài < Phât giáo dai quan >. 

(3) Thánh nhon di thần đạo thiết giáo: Bang thánh 
lûy dad thần lập sw day báo. — ( 4) Duy Hoàng giáng trung ` 
vh ha dan: chỉ có Vua trên trời xuống long « trung » cho ha 
dán. 


MNT sẻ 
« vật tác », ( ! ) phái «suất tinh» vì là « thiên mạng > 
(?). Về việc tín ngưỡng thì nói « phước thiện hoạ 
đâm » lại cũng nói về a đức qui thần » ( 2) cùng 
có lễ giao tế Thượng-đế ( ° ). 

Nhưng mà luân lý có thần như vậy thì người 
nay không muốn nghe nói nữa. Có kë mượn lời 
người hậu nho nói rang « minh đạo chớ không 
Më công n (1 ) mà bài bác nghĩa thưởng phạt báo 
ứng. Có người quên cả kinh điền, chỉ trích mấy 
lời không đầu đuôi mà gọi đạo nho không tin qui 
thần, Kỳ dư mấy nhà hán-hoc đời sau chỉ còn doc 
cái < tào-phách người xưa » ( 5 ) còn cái tinh tay 
đạo đức thì đề dẹp lại một bên, nghĩ rằng không 
hap thời thế nữa. Đời trước có kẻ than rằng: < đạo 
nho đi qua đông », mà bây giờ thì nên nói rằng : 
đạo nho đã bị gai gốc vùi lấp mà quyết hẳn không 
ai phát sẽ đề tim ra lối cü nữa (^). Chính đạo nho 
ở Trung-Hoa, mà Trung-Hoa đã mất, phương chỉ 
còn tìm đâu bên Nhựt-Bồn, Triều-Tiên, hay là 


(1) Trời sinh dân có vál thi có phép tắc ( đã chú trền ). 
— (2) Xem lời chủ Iren. — Khong phu tử nói: Qùi thần chi 
đức К) thanh hú hồ : Đức qui thần that là thanh lắm. 

— (3) Giao lễ sở đĩ sự Thượng để : Lễ tế Giao là đề mà 
thờ Vua trên trời. — ( 4 ) Lời Đồng-trọng-T hơ. — ( 5 ( Quán chỉ 
sở độc giả, cô nhơn chỉ tào phách nhĩ: Bều nhà ngươi độc là cải 
bà thừa của người đời xưa mà thôi. — (6) Tiền kinh сйс nhi 
tầm đại đạo : chém gai gốc mà tim đạo cá ( Bài phú Bạch lộc } 


e ° s4, 


nơi nào trong các văn chỉ ở Tháng-long hay là 
chốn Thän-Kinh nầy nữa ? ( ! ) 
Bây giờ chỉ còn luân ly đạo Thiên Chúa là 
luân lý có thần mà thói. 
Vì sao ? 
ĐẠO THIÊN Đạo Thiên Chúa dạy ngoài trời đất hữu hinh 
CHÚA. lại có trời đất vô hình. Trên có Đức Chúa Trời 
«vo thanh vô xu», dưới eó loài người có linh hồn 
hằng sống. Đức Chúa Trời chẳng những tạo thành 
vạn vật, mà lại cũng định luật phép cho mỗi vật 
cứ đó mà đạt đến cứu cảnh mình. Về loài người, 
Đức Chúa Trời định cho luật luân lý mà noi giữ, 
có nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, đối với bồn thân, 
đối với người kbác. Ai giữ trọn nghĩa vụ ấy thì 
trọn được cứu cảnh mình, mà cứu cảnh ấy thì ở 
nơi chí thiện, là đến cùng Thiên Chúa và nghỉ an 
ở đó đời đời. Sự tín ngưỡng, sự hy vọng, sự ái 
mộ của người có đạo thì ở trong Đức Chúa Trời, 
9 tại đời sau, ở ngoài hinh hài vật chất. Thưa các 
Ngài, ấy là cái tỉnh thần luân lý đạo Thiên Chúa. 
Tỉnh thần ấy là cơ sở văn minh các nước 
Thái Tây đã gần hai ngàn năm, mà đến bây giờ 


(1) Nói cho that: Nghĩa chữ Phật trong dao Thích, chữ 
1hiên trong đạo Nho thì mồ ho, không гб, và may chữ qui thần 
cũng không biết đâu mà giải : Một mối đạo lÿ mồ hồ chỉ sinh ra 
tái tin ngưỡng mà kö, một cai lin ngưỡng mồ hồ, ở đời dán tri 
chưa mở mang thì được, ở đời cách trí bâu giờ thì phải theo 
q công lệ đào thải » không sao: khói được. Tin ngưỡng không 
có, thì luân ly mal cơ sở ( nén ), nhờ đâu mà đứng vitng ? 


DES Ss sis 
đã truyền bà khắp cùng bốn phương thế giói. Lai THẾ Lực 
cái tín ngưỡng ấy rõ rang rực rỡ như mặt nhựt LUÂN LY 
đứng giữa trời, mà cách trí đời nay cũng suy CÓ THẦN, 
phuc sung bái, không lê bai bác duoc. La: luân 
lỷ ấy vững chắc trong lòng người ta, đầu gươm 
đao, đầu thế lực nào cũng không lay chuyền được. 

Ôi ! « long người càng nguy, lòng đạo càng 
suy » (!), phải có luân ly có thần ấy mới duy tri 
nhơn tâm thế đạo lại được. Tôi có tin có Đức 
Chúa Trời cao minh vô cùng, soi thấu moi nẻo 
kín nhiệm trong lòng tôi, dầu một ác niệm cũng 
không tha, thì tôi mới giữ trọn chữ «tu vô tà» (2), 
và nền chính tâm tu thân mới vững. Luân lý có 
thần thì có thành thật ở trong mà phát ra việc 
làm bề ngoài, không phải « kiều sức » bề ngoài 
mà trong lỏng tà tịch không ai thấy. Sách nho gọi 
« quân tử thận độc > ( ° ) và « üy thién mang » mà 
trong Bao Thién Chua dau dira tré con cüng biét 
sự йу. Và lai chẳng những tội phải kính sợ Đức 
Chúa Trời mà thôi, mà luật đạo dạy phải mến 
Chúa yêu người, và kẻ mến Chúa mới giữ trọn 
luân lý cho được đẹp lòng Chúa. 

. . Thưa eác Ngài, lấy chữ thần chữa bệnh chữ 
tâm, không chi bằng luân lý đạo Thiên Chúa ? 


, ) 1) Chữ kinh Thơ : 1111011 lâm duy nguy, đạo tám dug vij 
— (2) Tư vô lá : lòng tư tưởng không xiéng vag. —( 3): Chữ 
Trung dung: quân tử thận ky độc, nghĩa là : người quân tử lo 
giữ khi ở một minh, không dam làm sự gi qnág. 


LUÁN L* 
DÀY TRONG 
CÁC TRUONG. 
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2° — Luân ly dao Thiên Chúa that 
là luân ly eó chü. 

Ma muón chita bénh chit ly cüng khóng chi 
bing luán ly dao Thién Chua, vi luàn ly dao 
Thiên Chúa thật là luân ly có chủ. | 

Như bây giờ các Ngài hỏi trong các trường : trễ 
con học luân lý nào. Phần nhiều các thầy giáo 
thưa rằng chiếu theo chương trình ngày nay thì 
phải dạy luân lý « thế tục », luân lý « trung lập » 
( morale laïque, indépendante ). Nghĩa là gì ? — 
Nghĩa là không có tín ngưỡng gi. Luân lý ấy là 
luân lý vô thần thi đã đành. Mặc lòng, luân lý ấy 
ai làm chủ ? Ôi ! họ lại phãi thưa rằng: luân lý ấy 
vô chủ. Quả như vậy: luân lý trong các trường, thầy 

dạy và học trỏ học, thật là luân ly vô chủ: Phật 
không làm chủ, Không tử không làm chủ, Maho- 
mét không làm chủ, mà Thiên Chúa cũng không 
làm chủ nữa. Các ngài đã thấy luân lý thề ấy nguy 
ngập cho nhơn tâm thế đạo là dường nào, vì nó 
sinh ra tự đo lý tưởng như đã nói trước. 

« Vật đều có chủ » (! ( : Nhà có chủ, nước có 
chủ, < lòng ta cũng phải có chủ » ( ° ), sao luân lý - 
lại không chủ? ` 


( 1) Vật các hữu chủ, nghĩa là: mọi vât đều có chủ ( Bài phú 
Xích bích của ëng Tó-Thic. ) 

(2) Ông Hứa-Hoành đi đàng khát nước, bên dang có cay 
іё, ai nay hdi ăn, một mình ông ngồi yên. Hỏi sao khóng hải 
ăn đỡ khát ? Nói : khóng phải của mình. Người ta rằng : cây lê 
dy không có chủ. Ông nói : сіу lé không chi, chó lòng ta không 


chủ sao ? 


> “TH = 

Nhưng mà ai được làm chủ luân ly? Nghĩa là AI 
ai được đặt ra một pho luật vô hình mà bó buộc LAM CHỦ 
lương tâm mọi người « từ thiên tử đến thứ dân » LUÂN LÝ 
đều phải vâng cứ ? Lại lỗi luân ly ấy thì ai hay 
biết mà đoán phạt ? ( vì tôi không hiều có luật mà 
không có pháp. ) Sau nữa ai chủ trương việc 
tuyên bố giảng dạy luật luân lý ? 

Ai nấy cũng quyết hẳn rằng không có người 
nào, cũng không có thần, thánh nào đương được 
việc ấy. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời và kẻ 
thay mặt Đức Chúa Trời mới đương được mà thôi. 

Về phần Thiên Chúa thì không ai mà không 
công nhận, không cần phải nói dài lời. Nhưng về 
kë thay mặt Đức Chúa Trời tôi xin giải, 

Vẫn Đức Chúa Trời làm chủ luân lỷ, nhưng mà 
vì Đức Chúa Trời thương và muốn làm « phúc 
« cho hạ dap thì làm cho có vua, lầm cho có thầy > KE 
( ! J, làm cho có kẻ trị dân và có ké day dân. Kẻ THAY MẶT 
trị dân thay mặt Thiên Chúa, lo cho dàn dáng THIÊN CHÚA 
an cư lạc nghiệp, dàng ich lợi phầu xác. Vi đó, MÀ DẠY 
kë có đạo phải vâng lời vua quan phần đời trong LUÂN LÝ. 
việc đời, và hễ «ai phản nghịch cùng quyền phép 
thì phản nghịch cùng Đức Chúa Trời > ( 3 ). Còn 
kẻ day dân thì thay mặt Đức Chúa Trời, lo cho dân 
biết đàng ngay nẻo chánh, và làm ích cho dân về 
phần hồn. Chính trị phải bề người làm chủ thì 


(4) — Kinh Tho: Thiên hwu hạ dân, tác chi quán, tác chỉ 
sư ; nghĩa là : Trời phúc cho hạ dân thì làm cho có vua, cho cỏ 
thầu. — (2) Lời Kinh thánh, thơ ông thánh Phaolô, 


TU NU 
dao ly, giáo duc cüng phái có; ké làm chi; vi 
«dàn sanh nhiều tinh duc, không chủ thi loạn > 
(1). Ay luân lý phải có chủ ông ở đời nầy sự ấy 
không lễ hoài nghỉ được. 
Luân LÝ Ai là người chủ ông trong luân lý ? Ai là kể đại 
CÁC pao bièu Thiên Chúa, có quyền đoản định chỉ dẫn cá 
vô cub. loài người trong đàng luân ly ? Có phải ông vua 
trong đạo Hói-Hói ? ông Hoà-thượng mào ở Tich- 
Lang, Mién-dién, hay là ở Xiém-la ? ông 
danh nho nào ở bên Tàu, ở Annam? Hay là 
ông Đại muc sư nào ở bên Thuy-si ? Tôi quyết 
rằng bây giờ về mặt giảng day luân lý thì đạo Hdi- 
hồi vô chủ, đạo Phật vô chủ, đạo Nho vô chủ mà 
dầu đạo Tin-lành cũng là vô chủ. ( * ) 
ĐẠO Đương khi thế cuộc phân vân, danh phận 
THIÊN CHÓA điên đảo, dé quốc chủ nghĩa suy đồi, phong trào 
LUÂN LÝ cong sàn bành trướng, tự do lý tưởng đánh trúc 
có cHỦ nền đạo nghĩa trong lòng người, bình đẳng chủ 
nghĩa phá tan cái trật tự trong xã hôi, bất kỳ cái 
gì não loài người bày ra, tay loài người lại phá, 
tuy nhiều đều chưa đỗ xuống, nhưng không còn 
cái gì là vững chắc nữa. Bầm các ngài, các ngài 
muốn tìm một nơi kiên cố, đề phú hai chữ luân 
lý vào đó, tôi xin trình rằng : chỉ còn một nơi là 
Toà Giáo hoàng ở thành La-mà. Ay là mót noi tón 


(1) Kinh Tho: y ! thiên sanh dán da dục, oó chủ nai loan. 
(2) Đạo Tin-lanh lay « tự do thầm sát y mà giải nghĩa dao 
lj. 1ự do thầm sái, và tự do lủ-tưởng nào có khác gi nhau lam? 
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nghiêm đề duy tri dường mối dao thánh mà bây 
giờ suốt kbắp toàn cầu nước nào có đạo đều khâm 
sùng ái đái. Нё Đức Giáo-hoàng đã đoán định đều 
gì về đạo lý và luân lý thì đều vâng phục như lời 
Thiên Chúa truyền dạy ; và bất kỳ ai, hë muốn 
biết đàng qui ehánh thì cũng phải ngửa trông 
vào đó mà thôi, không nơi nào khác. 

Đức Giáo-hoàng thay quyền Thiên Chúa mà 
chủ trương việc đạo lý, luân lý ở khắp thế giới, 
nên đưới Giáo hoàng thì có các Đức Giám mục ở 
khắp năm Châu mà chi dẫn dác diu dân có dao. 
Các linh mục cứ hiệu linh các toà Gidm-mye mà 
rãi khắp các xã thôn, giảng giải khuyên bảo chi 
vẽ cho người ta biết đàng qui chánh lại ban thần 
lực đề tha tội và cải quá tự tân. Lại các thầy dòng, 
các chị nhà phước cũng vâng cứ đó mà lập trường 
đề đào thành tanb đức cho thiếu niên nam nữ. 

(y Huế, ai nấy cũng nắng gặp học trò сае 
trường có dao đi dao ngày Chúa nhut : Này là 
trường Lý đoán Kim-Long, nầy là trường dòng 
Chúa Cứu Thế, nầy là trường sử phạm dòng ông 
thánh Jean Baptiste de la Salle, và hoc trò trường 
Pellerin, nầy là trường sư phạm dòng Trái Tim 
Phường-Đúc, nầy là trường dong nữ Phú-xuân, 
nầy là trường nữ Jeanne d'Arc, nầy là nhà Dục 
anh Kim-long. That là một dao binh Thiên Chúa 
kéo đi có hàng ngụ tề chỉnh, vì trong các trường 
ấy dạy luân lý rất tính ròng, rất bền vững, vì 
luân lý ấy chẳng những có thần mà lại có chủ, 
ma chủ ấy thì ở đời nầy có Đức Giáo Hoàng ở 
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La-má và trên trời thi có Đức Chúa Trời, chí tón 
vô đối, 
| Tói nói viée hoe, vi luán ly tu gláo duc mà 
ra. Boc pho Tân-văn-khố Tàu thì thấy được hoc 
sinh thiếu niên Tàu đã nhiêm lấy bệnh tự do lý 
tưởng đã sâu lắm. Cuộc kết quả sự học vấn ấy 
босма là cách mạng chủ nghĩa và cong sàn chủ nghĩa, 
Nước Tàu Ôi! cuộc biến loạn ấy ngày nào yên được ? 
Nước ta ở gần thấy cái gương khuynh bai йу nên 
lo tự tinh, và muốn ngắn ngừa cái hoa loạn ấy 
thì phải lấy luân lý có chủ mà day dán, mà luân 
lý ấy quyết phải tìm trong đạo Thiên Chúa mà 

thôi, không nơi nào khác. 


vây 
KẾT LUẬN Thưa các ngài, 

Sách xưa có nói rằng : « Dầu có cỗ ngon, không 
ăn thì không biết là ngon, tuy có chí đạo, không 
hoe thì cũng không biết là tốt (! ) >. Tôi xin thêm 
rằng : dầu có thuốc hay, không uống thì không 
lành bệnh. Bệnh luân lý đã biết rd căn nguyén ở 
đâu, phương thuốc.chữa bệnh ấy cũng đã biết rõ 
là phương nào. Còn thiếu gì nữa cho được lành 
bệnh ấy ? Câu trả lời ấy là câu kết luận bài nầy. : 

Thưa các ngài: « Cuóng phu chỉ ngón, thánh 
nhơn trạch yên p (°). Bay lời thiền kiến, xin 
lượng xét cho : Bao xiết muôn vạn cám đội. 


—————~—~ -—-—————. 


( 1) Tuy hữu gia nao, phät thực bất tri ky chi đã, tuy hu 
chí đạo, phất học bất tri kÿ thiện dã. ( Kinh Lễ ) | 
( 2) Lời nói thằng điên, dáng thánh cũng chon lûy. 
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